[bookmark: _Hlk68171553]Đề 4 

Bài 1(1,5 điểm): Cho hàm số 
a/ Vẽ (P) & (D) (1.5đ lên cùng hệ trục
b/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) & (D) bằng phép toán


[image: paloca-HTP1H30-Thùng_rác_văn_phòng_bền_đẹp-37]Bài 2 (1,0 điểm) Cho phương trình:  có hai nghiệm .

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: .
Bài 3 (1 điểm)Hiện nay các văn phòng thường sử dụng loại thùng rác văn phòng  màu sắc, chất liệu thân thiện với môi trường. Trong ảnh là một thùng rác văn phòng có đường cao 0,8m, đường kính 0,4m. Hãy tính thể tích của thùng rác này?
Bài 4 (0,75 điểm): Một người thuê nhà với giá 5000000 đồng/tháng và người đó phải trả tiền dịch vụ giới thiệu là 1000000 đồng (Tiền dịch vụ chỉ trả 1 lần). Gọi x (tháng) là khoảng thời gian người đó thuê nhà, y (đồng) là số tiền người đó phải tốn khi thuê nhà trong x tháng 
a) Em hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa y và x.
b) Tính số tiền người đó phải tốn sau khi ở 6 tháng, 1 năm. 
Bài 5 (0,75 điểm):  Bạn Khánh Linh tổ chức sinh nhật lần thứ 14 vào thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020. Hỏi bạn Khánh Linh sinh vào thứ mấy? Giải thích. 

Bài 6: (1,0 điểm) Hai trường A và B có tất cả 480 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10, nhưng chỉ có 378 em được trúng tuyển. Tỉ lệ trúng tuyển vào lớp 10 của trường A và trường B lần lượt là 75% và 84%. Tính số thí sinh dự thi vào lớp 10 của mỗi trường.
[image: ]

Bài 7 (1,0 điểm): Lúc 6h35 phút sáng bạn Nam đi xe đạp điện từ nhà tới trường với vận tốc trung b́inh là 25km/h bạn đi theo con đường từ  (như trong hình)
   Nếu có 1 con đường thẳng từ A  H và đi theo con đường đó với vận tốc trung b́ình 25 km/h, bạn Nam sẽ tới trường lúc mấy giờ?
Bài 8 (3,0 điểm): Cho ABC có ba góc nhọn ( AB < AC ) nội tiếp đường tròn (O; R) và hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H (E  AC và F  AB).
a/  Chứng minh : tứ giác BCEF  nội tiếp. Xác định tâm  I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
b/  Tia EF và CB cắt nhau tại K. Chứng minh :  KE.KF = KB.KC 
c/  AK cắt (O) tại N (N khác A). Chứng minh ba điểm N, H, I thẳng hàng.
- Hết -
Đáp án :
Bài 1(1,5 điểm):a/   Vẽ  (P)  &  (D) 		;	b/    (-2; 2 ) & ( 4 ; 8 )

Bài 2 (1,0 điểm) Phương trình: 


Theo định lí Vi - ét ta có:					.
Bài 3 (1 điểm)Thùng rác có hình trụ. Gọi bán kính đáy thùng rác là R và chiều cao h.


Theo đề bài có:. Thể tích thùng rác: 
Bài 4 (0,75 điểm
a) y = 5000000.x + 1000000
b) 6 tháng: y = 5000000.6 + 1000000 = 31000000 (đông)
1 năm: y = 5000000.12 + 1000000 = 61000000 (đông)
[bookmark: _Hlk67868334]
Bài 5 (0,75 điểm):  Tìm được số ngày n từ 2/12/2006 đến 2/12/2020 là : 
n = 7. 52. 14 + 14 + 4 (vì có 4 ngày nhuần: 29/2/2008; 29/2/2012; 29/2/2016; 29/2/2020)
n chia cho 7 có số dư là 4. Vậy bạn Khánh Linh sinh vào thứ bảy.

Bài 6: (1,0 điểm)Chọn 2 ẩn số, đơn vị và điều kiện thích hợp cho 2 ẩn
Lập được hpt: - [image: ]Tìm được x, y.
Trường A: 280 thí sinh dự thi , trường B 200 thí sinh dự thi: 0,25 điểm.
 Bài 7 (1,0 điểm 
Gọi F là giao điểm của  AB và HG, nối đoạn AF
Ta có: AF = AB + CD + EG = 1000 + 600 + 400 = 2000m;
 HF = HG + ED + CB = 500 + 300 + 700 = 1500m



t = (h) = 6 (phút) 
[bookmark: _Hlk67868520]Vậy nếu bạn Nam đi theo con đường A  H sẽ đến trường lúc  6h41phút.
[bookmark: _Hlk67868481][image: ]Bài 8 (3,0 điểm): 
b) KFB KCE (g-g)

 KE.KF = KB.KC
c) . Chứng minh: BHCQ là hình bình hành,
 suy ra Q, I, H thẳng hàng.
. KA cắt (O) tại N  KN.KA = KB.KC = KF.KE 
 ANFE nội tiếp
 HN  NA, mà QN  NA  Q, I, H, N thẳng hàng.






















Đề 5

Bài 1: (1,5 điểm) Cho parabol (P):  và đường thẳng (d): y = x + 4
	a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
	b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Bài 2. (1 điểm)


Cho phương trình x2 – 3x = 1 có 2 nghiệm ,  Không giải phương trình. Tính giá trị biểu thức và 
Bài 3. (1 điểm)  Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn đường kính 1,3m. Người ta muốn nới rộng mặt bàn bằng cách ghép thêm (vào giữa) một mặt hình chữ nhật có một kích thước là 1,3m. Hỏi kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nới?.

Bài 4: (0,75 điểm) Công ty A thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu về mối liên hệ giữa y (sản phẩm) là số lượng sản phẩm T bán ra với x (đồng) là giá bán ra của mỗi sản phẩm T và nhận thấy rằng  (a, b là hằng số). Biết với giá bán là 400 000 (đồng)/sản phẩm thì số lượng sản phẩm bán ra là 1 200 (sản phẩm); với giá bán là 460 000 (đồng)/sản phẩm thì số lượng sản phẩm bán ra là 1 800 (sản phẩm).
a) Xác định a, b.
b) Bằng phép tính, hãy tính số lượng sản phẩm bán ra với giá bán là 440 000 (đồng)/sản phẩm?
Bài 5  (0,75 điểm):  Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ năm trùng vào ngày chẵn.Hỏi ngày 26 tháng đó là thứ mấy trong tuần?
Bài 6 (1 điểm): Một vé xem phim có giá 60.000 đồng. Khi có đợt giảm giá,mỗi ngày số lượng người xem tăng lên 50%, do đó doanh thu cũng tăng 25%. Hỏi giá vé khi được giảm là bao nhiêu?
[image: ]Bài 7:(1,0 điểm)Có 2 lọ có dạng hình trụ, các kích thước như ở hình . Người ta muốn đổ nước từ lọ thứ bên phải sang lọ bên trái. Theo anh chị lọ bên trái có đựng đủ nước không? Vì sao? 
Bài 8 (3 điểm): Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính AB. Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm D (D  không trùng với B và C). Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB (H thuộc AB) và E là giao điểm của CH với AD.
a) Chứng minh BDEH là tứ giác nội tiếp
b) Chứng minh AB2 = AE.AD + BH. BA
c) [image: ]Đường thẳng qua E song song với AB, cắt BC tại F. Chứng minh rằng CDF = 900và đường tròn ngoại tiếp tam giác OBD đi qua trung điểm của đoạn CF
[image: ]ĐÁP ÁN:
Bài 1. (1,5 điểm) 
a/ Vẽ đồ thị (P) ;   vẽ đồ thị (d)
b/ Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): ⇔
. Tính được: 
Vậy Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (4; 8) ; ( -2; 2) 
Bài 2. (1 điểm) Phương trình: x2 – 3x = 1  x2 – 3x –1 = 0

- Theo định lí Vi - ét ta có:			
- Biến đổi đúng: 




Bài 3. (1 điểm)  Gọi kích thước kia của hình chữ nhật là x (Đơn vị: m, x > 0)

Diện tích hình chữ nhật: 1,3.x	;	Diện tích bàn ban đầu: .

Sau khi ghép thêm vào thì diện tích gấp đôi nên ta có: 

Suy ra (m)
Bài 4: (0,75 điểm)




a)  và  và 

b) 
Số lượng sản phẩm bán ra là 1600 sản phẩm
Bài 5  (0,75 điểm):  
Vì 1 tuần có 7 ngày nên hai ngày thứ năm của tuần liên tiếp không thể là ngày chẵn.
=>  Giữa 3 ngày thứ năm ngày chẵn thì có 2 ngày thứ năm là ngày lẻ.
Thứ năm ngày chẵn cuối cùng trong tháng cách thứ năm chẵn đầu tiên là : 7 x 4 =28 (ngày)
Vì 1 tháng chỉ có nhiều nhất 31 ngày nên thứ năm chẵn đầu tiên phải là ngày 2
=> Thứ năm ngày chẵn thứ ba trong tháng là ngày 30. Vậy ngày 26 tháng đó là ngày chủ nhật.
Bài 6 (1 điểm): 
Gọi x là số lượng khán giả đi xem phim lúc chưa giảm giá (x>0)
60000x (đồng) là số tiền thu được lúc chưa giảm giá
Số lượng khán giả sau khi giảm giá là: x.150%
Số tiền thu được sau khi giảm giá là: 60000x.125%

Vậy giá tiền số vé lúc giảm:  (đồng)
[image: ]Bài 7:(1,0 điểm)
Thể tích của lọ bên phải là: (đơn vị thể tích)
Thể tích của lọ bên trái là: (đơn vị thể tích)
[bookmark: _GoBack]Vì thể tích lọ bên phải ít hơn thể tích lọ bên trái nên ta có thể đổ hết nước từ lọ bên phải sang lọ bên trái.
[image: ][image: ]Bài 8 (3 điểm): 
a) AHE = EDB = 900BDEH là tứ giác nội tiếp (góc ngoài bằng góc đối trong)
b) Cmđ: ACE ∽ADC AC2 = AE.AD
Cmđ: BC2 = BH.BA.
Suy ra AB2 = AE.AD + NH.BA (định lý Pitago)
c) [image: ][image: ][image: ][image: ]Gọi I là giao điểm của CF và đường tròn ngoại tiếp OBD
EF // AB  EF  CH  DEF = DAB (đồng vị) = DCF (cùng chắn DB)
[image: ][image: ]Tứ giác CDFE nội tiếp (2 đỉnh kề C, E cùng nhìn DF dưới góc không đổi)
Mà CEF = 900 CDF = 900 (2 góc đối bù nhau)
Cmđ ODB ∽ IDF (g.g) ODB = IDF ; IFD = OBD ; ODB = OBD . 
Suy ra: IDF cân nên  ID  = IF.  Cmđ: IC = ID . Suy ra IC = IF nên I là trung điểm CF 
















































Đề 6

Bài 1 (1,5 điểm): Cho parabol (P):  và đường thẳng (d): y = x – 3.
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.


Bài 2 (1,0 điểm) Cho phương trình:  có hai nghiệm .

[image: ]Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức: 
Bài 3: (1,0 điểm) Nước giải khát thường đựng trong lon nhôm và cỡ lon phổ biến chứa được khoảng 330ml chất lỏng, được thiết kế hình trụ với chiều cao khoảng 10,2 cm (phần chứa chất lỏng), đường kính đáy khoảng 6,42 cm.
Nhưng hiện nay các nhà sản xuất có xu hướng tạo ra những lon nhôm với kiểu dáng cao thon hơn. Tuy chi phí sản xuất những chiếc lon cao này tốn kém hơn, nhưng nó lại dễ đánh lừa thị giác và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn.
a/ Một lon nước ngọt cao 13,41 cm (phần chứa chất lỏng), đường kính đáy là 5,6 cm. Hỏi lon nước ngọt cao này có thể chứa được hết lượng nước ngọt của một lon có cỡ phổ biến không ? Vì sao ? Biết thể tích hình trụ: V = r2h, với  3,14
b/ Biết chi phí sản xuất một chiếc lon tỉ lệ thuận với diện tích toàn phần của lon. Hỏi chi phí sản xuất chiếc lon cao tăng bao nhiêu phần trăm so với chi phí sản xuất chiếc lon cỡ phổ biến ? (làm tròn 1 chữ số thập phân). Biết diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình trụ được tính theo công thức:  Sxq = 2rh và  Stp = Sxq + 2Sđáy
Bài 4 (0,75 điểm): Hai bạn An và Bình  ở cùng 1 vị trí cách TP.HCM 150 km , cùng đi trên1 con đường về TP.HCM, An đi với vận tốc 30km/h , Bình đi với vận tốc 45km/h . Gọi d (km) là khoảng cách từ TP.HCM  đến vị trí  An , Bình  sau khi đi t (giờ )
     a/ Lập hàm số của d theo t đối với mỗi người
    b/ Hỏi nếu 2 người xuất phát cùng 1 lúc thì vào thời điểm nào kể từ lúc xuất phát , khoảng cách giữa 2 người là 30 km 
[image: ]Bài 5 (1,0 điểm): Trường THCS A tiến hành khảo sát 1 500 học sinhvề sự yêu thích hội hoạ, thể thao, âm nhạc và các yêu thích khác. Mỗi học sinh chỉ chọn một yêu thích. Biết số học sinh yêu thích hội họa  chiếmtỉ lệ20% so với số học sinh khảo sát. Số học sinh yêu thích thể thao hơn số học sinh yêu thích âm nhạc là 30 học sinh; số học sinh yêu thích thể thao và hội họa bằng với số học sinh yêu thích âm nhạc và yêu thích khác.
a) Tính số học sinh yêu thích hộihọa.
b)  Tính số học sinh yêu thích thể thao và âm nhạc
Bài 6:(1,0 điểm)
Bình và mẹ dự định đi du lịch Huế và Hội An trong 6 ngày. Biết rằng chi phí trung bình mỗi ngày tại Bà Nà là 3 000 000 đồng, còn tại Huế là 3 500 000 đồng. Tìm số ngày nghỉ tại mỗi địa điểm, biết số tiền mà họ phải chi cho toàn bộ chuyến đi là 20 000 000 đồng. 
Bài 7. (0,75 điểm) 
Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chon xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng.Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,6m?
Bài 8 (3,0 điểm): Cho tam giác ABC nội tiếp (O,R). Hai đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Các tia BD và CE cắt đường tròn (O) lần lượt tại điểm thứ hai là P, Q.
a) Chứng minh BCDE nội tiếp và cung AP bằng cung AQ.
b) Chứng minh E là trung điểm của HQ và OA vuông góc DE.
c) Cho góc CAB bằng 60o , R = 6 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.
ĐÁP ÁN:
Bài 1 (1,5 điểm):

b)  = x – 3  x2 + 4x – 12 = 0  x = 2 ; x = – 6 Tọa độ giao điểm : (2 ; – 1) và (– 6 ; – 9)

PT: 
Bài 2 (1,0 điểm

Ta có: , phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

+ Theo định lí viet: 

+ Ta có:  
Bài 3: (1,0 điểm)
a/ . Thể tích lon nước ngọt cao là: . 
Vậy lon nước ngọt cao này có thể chứa được hết lượng nước ngọt của một lon có cỡ phổ biến.
b/ Diện tích vỏ nhôm của lon cao: S = . 5,6. 13,41 + 2. . = 90,776 cm2
Diện tích vỏ nhôm của lon cũ: S = . 6,42. 10, 32 + 2. . = 86,8626 cm2

Số phần trăm tăng tăng thêm: 
Vậy chi phí sản xuất chiếc lon cao tăng thêm khoảng 4,5% so với chi phí sản xuất chiếc lon cỡ phổ biến.
Bài 4 (0,75 điểm)
a/An:     d = 150 – 30t  ;                  Bình  : d = 150 – 45t 

b/	150- 30t -150 + 45t = 30  15t = 30  t = 2 
             Vậy  sau 2h kể từ lúc xuất phát 2 bạn cách nhau 30km
Bài 5 (1,0 điểm): Số học sinh yêu thích hội họa là 1500 . 20% = 300 học sinh
Gọi số học sinh yêu thích thể thao, âm nhạc và yêu thích khác lần lượt là a, b, c (a, b, c ∈ N*) 
⇒ a + b + c + 300 = 1 500 ⇒ a + b + c = 1 200    (1)
Vì số học sinh yêu thích thể thao và hội họa bằng với số học sinh yêu thích âm nhạc và yêu thích khác nên a + 300 = b + c  ⇒ (1) a + a + 300 = 1 200 ⇒ a = 450 .  Vì số học sinh yêu thích thể thao hơn số học sinh yêu thích âm nhạc là 30 nên: a – b = 30  ⇒ b = 420
Bài 6:(1,0 điểm)Gọi x, y là lần lượt là số ngày nghỉ tại Bà Nà và Huế.


Theo đề bài ta có:       =>
Vậy bạn Bình ở Bà Nà 2 ngày và Huế 4 ngày.
Bài 7. (0,75 điểm) 
Gọi khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là AB ; chiều cao của cọc là CD ; 
chiều cao của cây là EF
[image: ]Theo đề bài ta có: 
AB = 1,6m; CD = 2m; BD =0,8m; DF = 15m
                              AB ⊥ BF; CD ⊥ BF; EF⊥ BF 
Vẽ đường thẳng song song với BF cắt CD tại G, cắt EF tại H. Khi đó: các tứ giác ABDG, ABFH, GDFH là hình chữ nhật.

 AG = BD = 0,8m; GH = DF = 15m; AB = GD = HF = 1,6m; 
      CG = 0,4m; AH = 15,8m


 EF = EH + HF = 7,9 + 1,6 = 9,5m
[image: ]Vậy chiều cao của cây là 9,5m
[image: ][image: ][image: ][image: ]Bài 8 (3,0 điểm): 
a) [image: ]Cmđ: ABP = ACQ  suy ra AP = AQ. 
b) Cmđ: AE là tia phân giác của QAH 
 QAHcân tại A.
Suy ra E là trung điểm HQ.
[image: ][image: ]Kéo dài AO cắt đường tròn tại F
Cmđ: FAC + ADE = 900
Suy ra: AO vuông góc DE.
c) Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp ADE
 J là trung điểm AH
Gọi M là trung điểm BC.
[image: ]Cmđ BHCF là hình bình hành  M là trung điểm HF.
Cmđ: BOM = 60o
Trong OBM tính được: AH = 6cm => AJ =3 cm
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